
Tên/loại hình cơ sở Địa chỉ kinh doanh Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Số Ngày cấp

1 QUẦY THUỐC LÊ TRÍ
Số 103, QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Lê Trí 1016/ĐKKDD-ĐT 17/4/2019 1923/GPP 22/01/2021

2
QUẦY THUỐC NGUYỄN XUÂN 

BẰNG

Số 286B, ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Xuân Bằng 1171/ĐKKDD-ĐT 05/7/2021 2101/GPP 05/7/2021

3 QUẦY THUỐC KIM NGỌC
Tổ 6, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Phạm Kim Ngọc 12/ĐKKDD-ĐT 28/07/2017 1895/GPP 12/01/2021

4 QUẦY THUỐC BÉ SÁU
Tổ 13, ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Cường 1547/ĐKKDD-ĐT 09/3/2020 2099/GPP 05/7/2021

5 QUẦY THUỐC LINH PHƯƠNG
Số 171, đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kim
Đào 1854/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1903/GPP 12/01/2021

6 QUẦY THUỐC THU TRANG
Số 348, ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thu
Trang 1855/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1904/GPP 12/01/2021

7 QUẦY THUỐC BẢO PHÚC
Ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Diễm
My 1857/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1906/GPP 12/01/2021

8 QUẦY THUỐC KIM HIỀN 1 Ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Lê Ngọc Trinh 1858/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1907/GPP 12/01/2021

9 QUẦY THUỐC HẠNH NHI
Kios số 01, lô B, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
Võ Thị Hạnh 1860/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1909/GPP 12/01/2021

10 QUẦY THUỐC QUỐC TUẤN
Chợ Ba Sao, ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Trương Quốc Tuấn 1861/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1910/GPP 12/01/2021

11 QUẦY THUỐC BA LỘC
Số 10E chợ Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thành Tươi 1862/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1911/GPP 12/01/2021

12 QUẦY THUỐC TRƯỜNG KHÁNH
Tổ 6, ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Trung Vũ 1863/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1912/GPP 12/01/2021

13 QUẦY THUỐC DUY THANH
Ấp Bình Thành A, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Trần Minh Tâm 1864/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1913/GPP 12/01/2021

14 QUẦY THUỐC MINH ANH Ấp I, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị 

Ngọc
Hạnh 1865/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1914/GPP 12/01/2021

15 NHÀ THUỐC THIÊN LỘC
Đường Gò Tháp, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Ngọc Mỹ 1866/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1915/GPP 12/01/2021

16 NHÀ THUỐC GIANG THÀNH
Số 1024B đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Nhân Đức 1867/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1916/GPP 12/01/2021

17 NHÀ THUỐC PHƯƠNG HẠNH
Số 73, đường Nguyễn Thị Lựu, phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Quốc Thái 1868/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1917/GPP 12/01/2021

18 NHÀ THUỐC CAO LÃNH
Số 13, đường Huỳnh Văn Ninh, phường 3, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Võ Đình Đệ 1869/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1918/GPP 12/01/2021

19
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y VẠN 

PHÁT ĐƯỜNG 3

Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp
Võ Văn Bình 1872/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021

1872/ĐKKDD

-ĐT
12/01/2021

GPs

DANH SÁCH CÔNG TY PHÂN PHỐI, CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC, CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN 

ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ NĂM 2024

STT
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20 QUẦY THUỐC PHÚC - MINH
Khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bạch
Tuyết 1873/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1928/GPP 22/01/2021

21 QUẦY THUỐC HỒ MINH HÙNG
Tổ 10, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Hồ Minh Hùng 1874/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1929/GPP 22/01/2021

22 QUẦY THUỐC THANH TUYẾN
Kios số 1 chợ Ngã Năm, ấp Long An, xã Long Thắng, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Ngọc 

Thanh
Tuyến 1875/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1930/GPP 22/01/2021

23 QUẦY THUỐC MINH THƯ
Số 178/4, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Mai
Xuân 1876/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1931/GPP 22/01/2021

24
QUẦY THUỐC TRẦN THỊ MỸ 

LINH

Tổ 1, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Mỹ Linh 1877/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1932/GPP 22/01/2021

25 NHÀ THUỐC NGÔ PHƯỚC LỢI
Số 12 Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Phúc 1878/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1933/GPP 22/01/2021

26 NHÀ THUỐC VŨ PHONG
Số 353, đường Trần Thị Nhượng, khóm Tân Bình, 

phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Bảo Ngọc 1879/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1934/GPP 22/01/2021

27 NHÀ THUỐC VÂN KHÁNH
Ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thúy
Nga 1881/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021 1936/GPP 22/01/2021

28
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y LA MÃN 

ĐƯỜNG

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
La Thúy Vi 1882/ĐKKDD-ĐT 22/01/2021

1882/ĐKKDD

-ĐT
22/01/2021

29 QUẦY THUỐC NGUYỄN TUYÊN
Tổ 4, ấp 1, đường Lê Văn Trung, xã Mỹ Ngãi, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Mỹ
Tuyên 1883/ĐKKDD-ĐT 27/01/2021 1940/GPP 27/01/2021

30 QUẦY THUỐC VIỆT TRANG
Chợ Ngã Ba Tháp, ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Trang 1884/ĐKKDD-ĐT 27/01/2021 1941/GPP 27/01/2021

31 NHÀ THUỐC ĐẠI QUỐC BẢO
Số 1912, tổ 36, khóm 4, phường 11, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hồng Thị Bích Liên 1885/ĐKKDD-ĐT 27/01/2021 1942/GPP 27/01/2021

32 QUẦY THUỐC LÊ PHÚ
Số 92A, ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hường 1886/ĐKKDD-ĐT 04/02/2021 1944/GPP 04/02/2021

33 QUẦY THUỐC THONG THẢ
Số 185, ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp
Bùi Hữu Trung 1887/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1958/GPP 17/02/2021

34 QUẦY THUỐC HƯƠNG THỌ
Số 414, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Võ Thị Ngọc Hương 1888/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1959/GPP 17/02/2021

35 QUẦY THUỐC PHƯỚC THỊNH
Số 630, tổ 21, ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Quốc Hòa 1889/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1960/GPP 17/02/2021

36 QUẦY THUỐC TÂN BÌNH
Ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp
Huỳnh Thanh Bình 1892/ĐKKDD-ĐT 01/3/2021 1967/GPP 01/3/2021

37 QUẦY THUỐC HOÀNG VĨ
Số 266/3, chợ Hộ Bà Nương, ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh 

Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hùng Vĩ 1893/ĐKKDD-ĐT 01/3/2021 1968/GPP 01/3/2021

38 QUẦY THUỐC NHÂN HỒ I
Số 287, đường Nguyễn Huệ, khóm Bình Thạnh 1, TT. 

Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngọc
Luyến 1894/ĐKKDD-ĐT 01/3/2021 1969/GPP 01/3/2021

39 QUẦY THUỐC ĐĂNG KHOA 1
Ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Mỹ Hiền 1895/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1976/GPP 08/3/2021

40 QUẦY THUỐC THÚY AN
Ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

Nguyễn Thị 

Thúy
An 1896/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1977/GPP 08/3/2021
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41 QUẦY THUỐC ĐẮC KHOA
Số 31, đường Xẻo Quýt, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Đắc Khoa 1897/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1978/GPP 08/3/2021

42 QUẦY THUỐC LAN QUÂN
Số 163/A, ấp Phú An, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Mỹ
Lan 1898/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1979/GPP 08/3/2021

43 QUẦY THUỐC THIỆN PHÚC
Số 40B/TL, ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Thị Bích Nguyệt 1900/ĐKKDD-ĐT 17/3/2021 1989/GPP 17/3/2021

44 QUẦY THUỐC MAI TRINH
Số 03C, ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Sáu 1901/ĐKKDD-ĐT 17/3/2021 1990/GPP 17/3/2021

45 NHÀ THUỐC XUÂN MAI
Số 94, ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Hồ Thị Xuân Mai 1902/ĐKKDD-ĐT 17/3/2021 1991/GPP 17/3/2021

46 CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y TÚ MỸ
Số 22 Kiot, ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Minh Nguyệt 1904/ĐKKDD-ĐT 17/3/2021

1904/ĐKKDD

-ĐT
17/3/2021

47 QUẦY THUỐC PHƯỚC ĐẸP
Số 334, ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp
Đặng Phước Đẹp 1905/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 1998/GPP 07/4/2021

48 QUẦY THUỐC SƠN TRÀ 3
Đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Hoàng Long 1907/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 2000/GPP 07/4/2021

49 QUẦY THUỐC BẢO TUYỀN
Số 1963, đường ĐT 850, ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Ngô Thị Bảo Tuyền 1908/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 2001/GPP 07/4/2021

50 NHÀ THUỐC AN BÌNH
Số 22, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Thuận, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bích
Kiểu 1909/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 2002/GPP 07/4/2021

51
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y VẠN 

HƯNG

Số 06, đường Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Phạm Thị 

Hoàng
Yến 1910/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021

1910/ĐKKDD

-ĐT
07/4/2021

52 QUẦY THUỐC HƯNG THỊNH
Số 180 tổ 4, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Hồng Ngọc 1911/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2008/GPP 14/4/2021

53 QUẦY THUỐC HẢI NHI
Ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Hải Nhi 1912/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2009/GPP 14/4/2021

54 QUẦY THUỐC NGỌC DUNG
Số 307A/2, ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngọc
Dung 1913/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2010/GPP 14/4/2021

55 QUẦY THUỐC THANH VÂN
Ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Ngô Văn Ba 1914/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2011/GPP 14/4/2021

56 NHÀ THUỐC HOÀI TÂN 2
Số 126A, Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Lợi An 1915/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2012/GPP 14/4/2021

57 QUẦY THUỐC NGÂN THỦY
Số 163A, đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Kim Ngân 1917/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2018/GPP 22/4/2021

58 QUẦY THUỐC DIỄM PHÚC HẰNG
Số 142, ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
Trương Thanh Tuyền 1919/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2020/GPP 22/4/2021

59 QUẦY THUỐC THANH BÌNH
Số 801/5 ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Phạm Võ Thùy Linh 1921/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2022/GPP 22/4/2021

60 QUẦY THUỐC HÙNG CƯỜNG
Ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp
Đặng Thị Mỹ Hạnh 1922/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2023/GPP 22/4/2021

61 QUẦY THUỐC TÂM TRÍ
Đường Nguyễn Huệ, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu 

Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh 

Nguyễn Thúy
An 1923/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2024/GPP 22/4/2021
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62 NHÀ THUỐC LAN THANH
Đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành 

phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Đặng Lan Thanh 1926/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2027/GPP 22/4/2021

63
NHÀ THUỐC TRUNG SƠN THÁP 

MƯỜI

Số 22D, đường Trần Phú, khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Hạnh 1927/ĐKKDD-ĐT 22/4/2021 2028/GPP 22/4/2021

64 QUẦY THUỐC HẢI YẾN
Cách cầu Vĩnh Thạnh 200m, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 

Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thu Yến 1928/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2036/GPP 05/5/2021

65 QUẦY THUỐC THANH CÚC Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Lê Thanh Cúc 1929/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2037/GPP 05/5/2021

66 QUẦY THUỐC NGÔ PHƯƠNG
Số 268, ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
Ngô Thanh Phương 1930/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2038/GPP 05/5/2021

67 QUẦY THUỐC THU HẰNG
Ấp Mỹ Đông Hai, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thu
Hằng 1931/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2039/GPP 05/5/2021

68 QUẦY THUỐC THÀNH QUỐC
Ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Đặng Cẩm Giang 1932/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2040/GPP 05/5/2021

69 QUẦY THUỐC THÚY ANH 1
Số 314, ấp An Bình, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Vũ Thúy Anh 1933/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2041/GPP 05/5/2021

70 NHÀ THUỐC AN HÒA
Số 185B, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An 

Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thu
Ngọc 1934/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2042/GPP 05/5/2021

71 NHÀ THUỐC NGỌC SƠN TQT
Số 13, tổ 54, khóm 5, phường 11, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Kim Ngọc 1935/ĐKKDD-ĐT 15/6/2021 2043/GPP 05/5/2021

72 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 279
Số 57, đường Trần Phú, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Hoàng Nam 1937/ĐKKDD-ĐT 18/5/2021 2049/GPP 18/5/2021

73
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y THÁI 

HƯNG

Số 91A, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Kiêm 1939/ĐKKDD-ĐT 18/5/2021

1939/ĐKKDD

-ĐT
18/5/2021

74 QUẦY THUỐC KIM CƯƠNG
Số 63, ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kim
Cương 1940/ĐKKDD-ĐT 25/5/2021 2056/GPP 25/5/2021

75 QUẦY THUỐC THANH LOAN
Số 159B, khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thanh
Loan 1943/ĐKKDD-ĐT 25/5/2021 2059/GPP 25/5/2021

76

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN KHANG 

PHARMA ĐỒNG THÁP - NHÀ 

THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP 

SỐ 2

Thửa đất số 2439, tờ bản đồ số 01, thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Lê Kim Ngân 1944/ĐKKDD-ĐT 22/12/2022 3115/GPP 22/12/2022

77 NHÀ THUỐC NHI SÀI GÒN
Số 36, đường số 5, khu TTDVTM, khóm 4, phường 1, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Đào 

Tường
Vân 1945/ĐKKDD-ĐT 25/5/2021 2061/GPP 25/5/2021

78
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y THIỆN 

NHÂN

Chợ Giao Thông, ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Đồng Nguyễn 

Tường
Vy 1946/ĐKKDD-ĐT 25/5/2021

1945/ĐKKDD

-ĐT
25/5/2021

79 QUẦY THUỐC THANH NHÀN
Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thùy
Trang 1947/ĐKKDD-ĐT 02/6/2021 2067/GPP 02/6/2021
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80 QUẦY THUỐC BVP ĐỒNG THÁP
Tổ 3, ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Lê 

Anh
Hậu 1948/ĐKKDD-ĐT 02/6/2021 2068/GPP 02/6/2021

81 QUẦY THUỐC CẨM TIÊN Ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chế Nguyễn 

Đoan
Trang 1949/ĐKKDD-ĐT 02/6/2021 2069/GPP 02/6/2021

82 QUẦY THUỐC CẨM HOÀI
Ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thanh
Thủy 1950/ĐKKDD-ĐT 02/6/2021 2070/GPP 02/6/2021

83 QUẦY THUỐC HỮU NHÂN
Ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ánh
Nguyệt 1951/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2081/GPP 14/6/2021

84 QUẦY THUỐC NHANH NGÂN
Số 441, tổ 12, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Thanh Thảo 1952/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2082/GPP 14/6/2021

85 QUẦY THUỐC HỒNG PHÁT
Số 183, đường ĐT 848, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Lê Văn Hồng 1953/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2083/GPP 14/6/2021

86 QUẦY THUỐC BÉ THƠM
Số 322, ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Lê Thị Thơm 1954/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2084/GPP 14/6/2021

87 NHÀ THUỐC TÂN AN
Số 146, đường ĐT 848, khóm Tân Bình, phường An 

Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Dương Hồng Nhựt 1955/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2085/GPP 14/6/2021

88 QUẦY THUỐC HOÀI NHÂN
Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp
Mai Hoài Nhân 1957/ĐKKDD-ĐT 15/6/2021 2088/GPP 15/6/2021

89 QUẦY THUỐC NGUYỄN CẦM
Số 322, tổ 11, ấp 4, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hà 1958/ĐKKDD-ĐT 22/6/2021 2094/GPP 22/6/2021

90 QUẦY THUỐC MỸ QUYÊN Ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Lên 1959/ĐKKDD-ĐT 22/6/2021 2095/GPP 22/6/2021

91

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 323

Số 866, Quốc lộ 30, xã An Long, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Trọng Nhân 1960/ĐKKDD-ĐT 09/11/2022 3002/GPP 09/11/2022

92 QUẦY THUỐC THÀNH THẢO
Số 175, khu phố 6, khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thành Thảo 1962/ĐKKDD-ĐT 05/7/2021 2104/GPP 05/7/2021

93

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN KHANG 

PHARMA ĐỒNG THÁP - NHÀ 

THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP 

SỐ 3

Thửa đất số 39-40, tờ bản đồ số 06, đường Gò Tháp, 

thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Phan Thảo Nguyên 1963/ĐKKDD-ĐT 22/12/2022 3117/GPP 22/12/2022

94 QUẦY THUỐC GIA BẢO
Số 159B, ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Hà Thị Kiều Oanh 1964/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2109/GPP 29/10/2021

95 QUẦY THUỐC TRẦN TUẤN
Số 342, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Trần Văn Tuấn 1965/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2110/GPP 29/10/2021

96 QUẦY THUỐC NGỌC DIỄM
Số 83A, ấp Hưng Quới 2, xã Long Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Đặng 

Ngọc
Diễm 1966/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2111/GPP 29/10/2021

97 QUẦY THUỐC KIM PHƯỢNG
A1/6, ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Hân 1968/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2113/GPP 29/10/2021
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98 QUẦY THUỐC PHƯỚC HƯNG
Số 345A tổ 16, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Thu Nhiều 1969/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2114/GPP 29/10/2021

99 NHÀ THUỐC PHƯỚC NGỌC MAI
Số 183, đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Mai Hồng Ngọc 1970/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2115/GPP 29/10/2021

100 QUẦY THUỐC HIỆP QUYÊN
Số 42, đường Quãng Khánh, xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Văn Lâm 1971/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2116/GPP 29/10/2021

101
QUẦY THUỐC THANH NGỌC 

LINH

Ấp Bình Định, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Thanh Ngọc 1972/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2117/GPP 29/10/2021

102 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 313
Số 27, đường Trần Văn Năng, khóm Tân Đông B, thị 

trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Sơn Hà 1973/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2118/GPP 29/10/2021

103 NHÀ THUỐC LONG NHÂN
Số 97, đường Nguyễn Thị Lựu, phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hồ Thanh Sang 1974/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2119/GPP 29/10/2021

104 QUẦY THUỐC KIỀU NGA
Số 594/B, tổ 13, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Kiều Nga 1975/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2120/GPP 29/10/2021

105 NHÀ THUỐC HẰNG NGHIỆP
Số 23, tổ 48, khóm 5, phường 6, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hằng 1976/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2121/GPP 29/10/2021

106 NHÀ THUỐC THIÊN VẠN LỢI
Số 565, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Văn Lợi 1977/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2122/GPP 29/10/2021

107 QUẦY THUỐC TẤN BẰNG
Ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Tấn Bằng 1978/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021 2123/GPP 29/10/2021

108
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y VẠN 

ĐỨC HÒA

Số 69, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Hà An 1979/ĐKKDD-ĐT 29/10/2021

1979/ĐKKDD

-ĐT
29/10/2021

109 QUẦY THUỐC GIA BẢO
Ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kim
Ngân 1980/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2138/GPP 02/11/2021

110 QUẦY THUỐC NGUYÊN KHANG
Số 233, ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Thắm 1981/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2139/GPP 02/11/2021

111 NHÀ THUỐC THIÊN TRANG 12
Tổ 1, ấp 3, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp
Đỗ Chí Trung 1982/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2140/GPP 02/11/2021

112 NHÀ THUỐC TIẾN THẾ
Số 60, đường Tắc Thầy Cai, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lâm Huỳnh 

Mỹ
Linh 1983/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2141/GPP 02/11/2021

113 NHÀ THUỐC PHƯƠNG TRÚC
Số 05, đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Phương
Trúc 1984/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2142/GPP 02/11/2021

114 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 401
Số 1504, Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngọc
Thuyền 1985/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2143/GPP 02/11/2021

115
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y DÂN 

SANH ĐƯỜNG

Số 30 Thiên Hộ Dương, khóm 2, phường An Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Quách Chí Lịch 1986/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021

1986/ĐKKDD

-ĐT
02/11/2021

116
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y VĨNH 

HIỆP ĐƯỜNG

Số 50, đường Tháp Mười, khóm 2, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Văn 

Vĩnh
Thụy 1987/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021

1987/ĐKKDD

-ĐT
02/11/2021

117 QUẦY THUỐC MỸ TIÊN
Số 43/6, ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thanh Nhi 1988/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2157/GPP 08/11/2021

118 QUẦY THUỐC NGỌC LOAN
Ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Bùi Hồng Ngọc 1989/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2158/GPP 08/11/2021
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119 QUẦY THUỐC BẢO MINH
Số 316B, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thúy
Duy 1990/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2159/GPP 08/11/2021

120 NHÀ THUỐC HUỲNH NHI
Số 41, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 2, phường 1, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Lê Nguyễn 

Dung
Trinh 1991/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2160/GPP 08/11/2021

121 NHÀ THUỐC GN PHARMA
Số 726, tổ 7, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Thái Phạm Nguyên 1992/ĐKKDD-ĐT 29/11/2021 2161/GPP 29/11/2021

122

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN KHANG 

PHARMA ĐỒNG THÁP - NHÀ 

THUỐC AN KHANG ĐỒNG THÁP 

SỐ 4

Đường Trần Hưng Đạo, khóm 4, phường An Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hiếu Nghĩa 1993/ĐKKDD-ĐT 22/12/2022 3116/GPP 22/12/2022

123 QUẦY THUỐC THANH HỒNG
Số 757C, ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Hàn Thanh Hồng 213/ĐKKDD-ĐT 03/11/2017 1924/GPP 22/01/2021

124 QUẦY THUỐC PHƯỚC AN
Ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kiều
My 224/ĐKKDD-ĐT 15/11/2017 1970/GPP 08/3/2021

125 QUẦY THUỐC NGÔ NGUYỄN
Tổ 2, ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngọc
Diễm 23/ĐKKDD-ĐT 17/3/2021 1986/GPP 17/3/2021

126 QUẦY THUỐC ANH HÀO
Đường 30 tháng 4, khóm Mỹ Tây, TT. Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Dư Bích Tuyền 231/ĐKKDD-ĐT 15/11/2017 1972/GPP 08/3/2021

127 QUẦY THUỐC BÍCH TRÂM
Ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bích
Trâm 262/ĐKKDD-ĐT 24/11/2017 1952/GPP 17/02/2021

128 QUẦY THUỐC CẨM HẰNG
Tổ 8, ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Cẩm
Hằng 274/ĐKKDD-ĐT 08/12/2017 1894/GPP 12/01/2021

129 QUẦY THUỐC LỘC MAI
Số 12A, ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Lộc 275/ĐKKDD-ĐT 08/12/2017 1891/GPP 12/01/2021

130 QUẦY THUỐC PHƯƠNG THẢO
Số 43B/3, ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Trần Phương Thảo 282/ĐKKDD-ĐT 08/12/2017 1949/GPP 17/02/2021

131 QUẦY THUỐC THUẬN LỢI
Số 553A, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Trương Thị Xiếu 292/ĐKKDD-ĐT 08/12/2017 1947/GPP 17/02/2021

132 QUẦY THUỐC LỆ HUYỀN
Số 562, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Võ Thị Lệ Huyền 293/ĐKKDD-ĐT 08/12/2017 1948/GPP 17/02/2021

133 NHÀ THUỐC GIA HUY
Đường ĐT 841 khóm Sở Thượng, phường An Lạc, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Đặng Hoàng Bửu 310/ĐKKDD-ĐT 20/12/2017 1898/GPP 12/01/2021

134 QUẦY THUỐC HOÀNG KIM
Ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thùy
Trang 321/ĐKKDD-ĐT 20/12/2017 1896/GPP 12/01/2021

135 QUẦY THUỐC QUỐC TRUNG
Tổ 12, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Quách Thị Loan 322/ĐKKDD-ĐT 20/12/2017 2017/GPP 22/4/2021

136 QUẦY THUỐC MỸ LAN
Số 343, ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Huỳnh Hoa 

Nhất
Hạnh 323/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1955/GPP 17/02/2021

137 QUẦY THUỐC HỒNG LÂM
Số 353, ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Lê Hồng Lâm 332/ĐKKDD-ĐT 29/12/2017 2073/GPP 14/6/2021
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138 NHÀ THUỐC MAI LAN
Số 357, đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Hồ Vũ Quỳnh Chi 335/ĐKKDD-ĐT 29/12/2017 1965/GPP 01/3/2021

139 QUẦY THUỐC THIỆN PHÚC III
Số 165, đường Hùng Vương, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Phượng
Kiều 337/ĐKKDD-ĐT 29/12/2017 1893/GPP 12/01/2021

140
QUẦY THUỐC ĐẶNG MINH 

THỨC

Số 127, ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Đặng Minh Thức 343/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1901/GPP 12/01/2021

141 QUẦY THUỐC MỸ TÍN
Ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp
Lê Thị Mỹ Dung 345/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1956/GPP 17/02/2021

142
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN QUÂN 

DÂN Y ĐỒNG THÁP

Số 165, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thành Tam 347/ĐKKDD-ĐT 29/12/2017 1985/GPP 17/3/2021

143 QUẦY THUỐC BÍCH LIỄU
Ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bích
Liễu 356/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1954/GPP 17/02/2021

144 QUẦY THUỐC KIM PHƯỢNG 1
Số 11/LA, ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thanh Tuấn 360/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1926/GPP 22/01/2021

145 QUẦY THUỐC NHỰT NAM
Số 114E/1, ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Nhựt Nam 361/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1925/GPP 22/01/2021

146 QUẦY THUỐC KIM CÚC
Kios số 45, ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Phạm Thị Cúc 366/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1922/GPP 22/01/2021

147 NHÀ THUỐC VĨNH PHÚC
Số 186 Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Võ 

Vĩnh
Phúc 369/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1897/GPP 12/01/2021

148 QUẦY THUỐC YẾN VY
Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Đinh Minh Thành 370/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1937/GPP 27/01/2021

149
QUẦY THUỐC NGUYỄN PHI 

HÙNG

Số 242, ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Nguyễn Phi Hùng 373/ĐKKDD-ĐT 12/01/2018 1943/GPP 04/02/2021

150 QUẦY THUỐC AN PHÚ
Số 526A, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Võ Đình Đạt 384/ĐKKDD-ĐT 23/01/2018 1892/GPP 12/01/2021

151
QUẦY THUỐC NGUYỄN 

PHƯƠNG

Số 221B, ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thái
Phương 386/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1974/GPP 08/3/2021

152 QUẦY THUỐC VÂN ANH 1
Số 180, ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Bé Sáu 387/ĐKKDD-ĐT 23/01/2018 1963/GPP 01/3/2021

153
QUẦY THUỐC PHẠM THỊ BÉ 

NĂM

Số 399B/6, ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Bé Năm 388/ĐKKDD-ĐT 23/01/2018 1927/GPP 22/01/2021

154 QUẦY THUỐC TRẦN THỊ THÚY
Số 128, ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Thúy 389/ĐKKDD-ĐT 23/01/2018 2005/GPP 14/4/2021

155 QUẦY THUỐC THANH THÚY
Số 274/C, ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Dương Ngọc Thúy 398/ĐKKDD-ĐT 17/02/2021 1957/GPP 17/02/2021

156 QUẦY THUỐC THIÊN PHÚC
Số 556/1, đường ĐT 852, ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Thái Thanh Tuyền 399/ĐKKDD-ĐT 29/01/2018 1950/GPP 17/02/2021

157 QUẦY THUỐC MINH QUANG
Số 23 Nguyễn Văn Voi, tổ 12, khóm Phú Mỹ Hiệp, TT. 

Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Lê Châu Bảo Thi 400/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1900/GPP 12/01/2021

158 QUẦY THUỐC HUỲNH DUY
Ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp
Huỳnh Phúc Duy 402/ĐKKDD-ĐT 12/01/2021 1902/GPP 12/01/2021
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159 QUẦY THUỐC TIẾN PHÁT
Số 416, ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Hữu Thiện 405/ĐKKDD-ĐT 29/01/2018 1890/GPP 12/01/2021

160 NHÀ THUỐC THIÊN THẢO
Số 247B, TL 848, khóm Tân An, phường An Hòa, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Thái Hoàng Lâm 406/ĐKKDD-ĐT 29/01/2018 1966/GPP 01/3/2021

161 QUẦY THUỐC VŨ LINH
Ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Võ Văn Vũ Linh 417/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1953/GPP 17/02/2021

162 QUẦY THUỐC MỸ LAN
Số 383, ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Dương Thị Mỹ Lan 419/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1984/GPP 17/3/2021

163 QUẦY THUỐC XUÂN LAN 1
Số 125, ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Lan
Chi 421/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1938/GPP 27/01/2021

164 QUẦY THUỐC KIM NGÂN
Số 149, tổ 7, ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Kim Ngân 424/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1921/GPP 22/01/2021

165 QUẦY THUỐC CHÂU PHA Ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Trang Nguyễn 

Thu
Hiền 426/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1946/GPP 17/02/2021

166 QUẦY THUỐC TRÚC GIANG
Số 1291/D, ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Trúc Giang 427/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1945/GPP 17/02/2021

167 NHÀ THUỐC CẨM LÌL
Số 228/6, đường 1/6, khóm 2, phường An Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Ngọc 

Thanh
Sơn 428/ĐKKDD-ĐT 08/3/2021 1975/GPP 08/3/2021

168 NHÀ THUỐC PHƯỢNG HOÀNG
Số 197, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Kim Thủy 429/ĐKKDD-ĐT 17/11/2022 1939/GPP 27/01/2021

169 QUẦY THUỐC DƯƠNG AN Khóm 1, TT. Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Dương Thị 

Xuân
Huyền 430/ĐKKDD-ĐT 12/02/2018 1983/GPP 17/3/2021

170 QUẦY THUỐC XUÂN HƯƠNG
Số 7, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Ngô Thị Xuân Hương 432/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2033/GPP 05/5/2021

171 NHÀ THUỐC THUẬN THẢO
Đường Trần Hưng Đạo, khóm 4, phường An Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Ngọc Nữ 437/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 1997/GPP 07/4/2021

172 NHÀ THUỐC NGỌC ĐỨC
Quầy số 80-81 chợ Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Tuyết Nhung 438/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 1994/GPP 07/4/2021

173 QUẦY THUỐC NGỌC GIÀU
Tổ 10, ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Thanh Liễu 441/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 1981/GPP 17/3/2021

174 QUẦY THUỐC HỒNG GIANG
Số 1279 tuyến dân cư Tứ Tân, ấp 2, xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Thuận 443/ĐKKDD-ĐT 19/03/2018 1971/GPP 08/3/2021

175 QUẦY THUỐC THẠNH PHÚ
Ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp
Nguyễn Thị Cúc 444/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 1995/GPP 07/4/2021

176 QUẦY THUỐC NGỌC BÍCH Ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bích Tuyền 451/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 2014/GPP 22/4/2021

177 QUẦY THUỐC TRƯỜNG AN 2
Số 323A, đường Nguyễn Huệ, khóm Bình Hòa, TT. 

Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Lê Trường An 457/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 2003/GPP 14/4/2021

178 QUẦY THUỐC TRÍ NGHỊ
Quầy số 65, chợ Bà Học, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lâm Đức Trí 458/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 2054/GPP 25/5/2021

179 QUẦY THUỐC PHÚC XUÂN
Số 318A, khóm Bình Thạnh 2, TT. Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Từ Thị Thanh Xuân 461/ĐKKDD-ĐT 04/5/2022 1964/GPP 01/3/2021
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180 QUẦY THUỐC NHÂN TÂM
Số 320/1, tổ 6, ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kim
Tuyến 462/ĐKKDD-ĐT 14/4/2021 2007/GPP 14/4/2021

181 QUẦY THUỐC NGỌC TOÀN
Số 455, ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Trúc Ly 464/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 2004/GPP 14/4/2021

182 QUẦY THUỐC BẢO PHÚC
Ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
Võ Diệu Hằng 465/ĐKKDD-ĐT 19/3/2018 2016/GPP 22/4/2021

183 QUẦY THUỐC KIM BẰNG
Chợ Ba Chôm, ấp An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Sen Hồng 470/ĐKKDD-ĐT 27/4/2018 2006/GPP 14/4/2021

184 QUẦY THUỐC MỸ DUY
Số 872, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Mỹ Duy 471/ĐKKDD-ĐT 27/4/2018 2053/GPP 25/5/2021

185 QUẦY THUỐC MAI LY
Số 100, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Phan Thị Mai Ly 483/ĐKKDD-ĐT 27/4/2018 2030/GPP 05/5/2021

186 QUẦY THUỐC NHƯ KHÁNH
Số 571, ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Cẩm
Tiên 494/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2034/GPP 05/5/2021

187 QUẦY THUỐC HOÀNG KIM
Số 123, đường Huỳnh Công Sính, khóm 2, TT. Tràm 

Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bạch
Tuyết 495/ĐKKDD-ĐT 15/05/2018 2091/GPP 22/6/2021

188 QUẦY THUỐC NHẬT LAM
Khóm Tân Đông B, TT. Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Lắm 498/ĐKKDD-ĐT 15/5/2018 2015/GPP 22/4/2021

189 QUẦY THUỐC QUỐC HÙNG
Ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Quốc Hùng 503/ĐKKDD-ĐT 21/5/2018 2074/GPP 14/6/2021

190 QUẦY THUỐC PHƯỢNG HẰNG
Số 152, ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Phượng Hằng 507/ĐKKDD-ĐT 21/5/2018 2079/GPP 14/6/2021

191 QUẦY THUỐC MAI KHÔI
Số 309, khóm Bình Thạnh 1, TT. Lấp Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Phan Thị Hồng Loan 509/ĐKKDD-ĐT 21/5/2018 2052/GPP 25/5/2021

192 QUẦY THUỐC NGỌC XUÂN
Số 08, lô 5E, ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Huê 514/ĐKKDD-ĐT 21/5/2018 2031/GPP 05/5/2021

193 QUẦY THUỐC HỮU DỰ
Số 377, ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hữu Dự 516/ĐKKDD-ĐT 21/5/2018 2029/GPP 05/5/2021

194 QUẦY THUỐC MINH HUỆ
Số 169, ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Minh Huệ 523/ĐKKDD-ĐT 25/01/2022 2097/GPP 05/7/2021

195 QUẦY THUỐC NGỌC MAI
Tổ 2, ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Hồng
Thắm 524/ĐKKDD-ĐT 30/5/2018 2075/GPP 14/6/2021

196 QUẦY THUỐC NHƯ Ý
Số 484, ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Bùi Văn Ca 526/ĐKKDD-ĐT 30/5/2018 2051/GPP 25/5/2021

197 QUẦY THUỐC THẢO NHI
Ấp An Lộc, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp
Nguyễn Văn Lợi 528/ĐKKDD-ĐT 30/5/2018 2032/GPP 05/5/2021

198 QUẦY THUỐC TÂN PHÚ ĐÔNG
Số 98A, đường Ngã Bát, ấp Phú Thuận, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Mỹ Huyền 53/ĐKKDD-ĐT 01/9/2017 2148/GPP 08/11/2021

199 QUẦY THUỐC DŨNG HẠNH
Số 409, ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp
Phạm Thị Mỹ Hạnh 530/ĐKKDD-ĐT 22/6/2021 2093/GPP 22/6/2021

200 QUẦY THUỐC KIM DUYÊN
Ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Kim Duyên 531/ĐKKDD-ĐT 30/5/2018 2065/GPP 02/6/2021
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201 QUẦY THUỐC ÁNH NGUYỄN
Ấp Mỹ Phú B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp
Nguyễn Ngọc Ánh 539/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2063/GPP 02/6/2021

202 QUẦY THUỐC KIM LIÊN
Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp
Võ Thị Kim Liên 540/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2064/GPP 02/6/2021

203 QUẦY THUỐC LÊ KHOA
Ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thanh
Hương 543/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2071/GPP 14/6/2021

204 QUẦY THUỐC TRÚC MAI
Số 553, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Trúc Mai 544/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2080/GPP 14/6/2021

205 QUẦY THUỐC ÚT NGOAN Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Bùi Thị Hồng Ngoan 546/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2062/GPP 02/6/2021

206 QUẦY THUỐC HUYỀN ANH II
Số 593/2, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Thị Kiều 547/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2155/GPP 08/11/2021

207 QUẦY THUỐC ANH THI
Ấp 6 Kinh Hội, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Bé Bảy 549/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2076/GPP 14/6/2021

208 QUẦY THUỐC THẾ PHI
Số 5 lô C, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
Nguyễn Thế Phi 551/ĐKKDD-ĐT 04/6/2018 2077/GPP 14/6/2021

209 NHÀ THUỐC NGUYỄN AN
Số 5, đường Hai Bà Trưng, khóm 2, phường 3, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Nhật Thanh 554/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021 2087/GPP 14/6/2021

210 QUẦY THUỐC DIỄM PHƯƠNG
Số 182/B, ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Diễm
Phương 558/ĐKKDD-ĐT 18/5/2021 2048/GPP 18/5/2021

211 QUẦY THUỐC KIM THOA
Số 616, ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Thơm 559/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2156/GPP 08/11/2021

212 QUẦY THUỐC TRẦN KIM DUNG
Số 35, ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Trần Kim Dung 56/ĐKKDD-ĐT 07/4/2021 1996/GPP 07/4/2021

213 QUẦY THUỐC HOÀNG TRÍ
Số 252/1, đường ĐT 848, ấp Khánh Nhơn, xã Tân 

Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Tô Nữ Ngọc Trinh 560/ĐKKDD-ĐT 29/11/2021 2072/GPP 14/6/2021

214 QUẦY THUỐC HOÀI DUNG
Số 18, TL 853, chợ Giao Thông, ấp Tân Thạnh, xã 

Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Hoài 565/ĐKKDD-ĐT 02/6/2021 2066/GPP 02/6/2021

215 QUẦY THUỐC PHAN LÝ
Số 342/B, ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
Phan Thị Lý 567/ĐKKDD-ĐT 25/5/2021 2055/GPP 25/5/2021

216 QUẦY THUỐC MINH HIẾU
Số 229A/4, ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Dương Minh Hiếu 568/ĐKKDD-ĐT 14/6/2018 2146/GPP 08/11/2021

217 QUẦY THUỐC HUỲNH GIAO
Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp

Huỳnh Thị 

Kim
Giao 571/ĐKKDD-ĐT 14/6/2018 2098/GPP 05/7/2021

218 QUẦY THUỐC KIM HỒNG
Số 690, ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Kim Hồng 580/ĐKKDD-ĐT 21/6/2018 2089/GPP 22/6/2021

219 QUẦY THUỐC HUY TRANG
Số 246A, đường Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Võ Trần Chí 590/ĐKKDD-ĐT 27/6/2018 2090/GPP 22/6/2021

220
CƠ SỞ THUỐC ĐÔNG Y HỒNG 

HOA ĐƯỜNG

Chợ Vàm Cống, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Ô Thị Thảo Nguyên 593/ĐKKDD-ĐT 14/6/2021

593/ĐKKDD-

ĐT
14/6/2021

221 QUẦY THUỐC TRÂM ANH
Chợ Phú Điền, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Thanh
Vân 610/ĐKKDD-ĐT 19/7/2018 2124/GPP 02/11/2021
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222 QUẦY THUỐC CỘNG NGA
Số 502/B1, chợ Phú Điền, xã Phú Điền, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Võ Văn Tư 611/ĐKKDD-ĐT 19/7/2018 2125/GPP 02/11/2021

223
QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN 

ĐKKV THÁP MƯỜI

Khóm 2, TT. Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Nguyễn Thị 

Mỹ
Duyên 619/ĐKKDD-ĐT 24/7/2018 2078/GPP 14/6/2021

224
QUẦY THUỐC LÊ TRUNG 

NGUYÊN

Số 367H/5, ấp Tân Thuận, xã Tân Phước, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Lê Trung Nguyên 625/ĐKKDD-ĐT 24/7/2018 2147/GPP 08/11/2021

225 NHÀ THUỐC THÚY HẰNG
Số 71 Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 2, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Bùi Thế Trung 627/ĐKKDD-ĐT 24/07/2018 2151/GPP 08/11/2021

226 QUẦY THUỐC HỒNG ĐIỀU
Số 201/6, ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Hồng Điều 630/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2154/GPP 08/11/2021

227 QUẦY THUỐC NGÂN HÀ
Số 418, ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngân
Hà 646/ĐKKDD-ĐT 08/8/2018 2106/GPP 29/10/2021

228 QUẦY THUỐC THU VÂN
Quốc lộ 54, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Hoàng Vũ 652/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2152/GPP 08/11/2021

229 QUẦY THUỐC TRƯỜNG AN
Đường ĐH 64, ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Ngọc
Anh 657/ĐKKDD-ĐT 08/8/2018 2129/GPP 02/11/2021

230 QUẦY THUỐC NHƯ TRANG
Số 200, ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Kim
Ngân 672/ĐKKDD-ĐT 22/8/2018 2131/GPP 02/11/2021

231 QUẦY THUỐC HẠNH LOAN
Số 44/A, tổ 2, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Kim Loan 679/ĐKKDD-ĐT 22/8/2018 2126/GPP 02/11/2021

232 NHÀ THUỐC NHƯ XUÂN
Số 22, đường Thiên Hộ Dương, phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phan Thị Băng Trinh 685/ĐKKDD-ĐT 04/9/2018 2133/GPP 02/11/2021

233 QUẦY THUỐC THÙY LINH
Số 453, ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
Lê Thị Quy 71/ĐKKDD-ĐT 05/5/2021 2035/GPP 05/5/2021

234 NHÀ THUỐC TUYẾT NGHI
Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Võ Phạm Hào 711/ĐKKDD-ĐT 20/9/2018 2135/GPP 02/11/2021

235 QUẦY THUỐC PHẠM OANH
13 khu dân cư mở rộng ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng 

B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Kiều Oanh 715/ĐKKDD-ĐT 15/8/2022 2136/GPP 02/11/2021

236
NHÀ THUỐC NGUYỄN NGỌC 

GIA HÂN

Số 115 đường Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Trúc Xinh 726/ĐKKDD-ĐT 02/10/2018 2134/GPP 02/11/2021

237 QUẦY THUỐC BÉ HAI
67 ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Nhê 747/ĐKKDD-ĐT 08/11/2021 2153/GPP 08/11/2021

238 QUẦY THUỐC HỮU MẠNG
Số 8, KDC ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Ngô Thị Thu Hiền 748/ĐKKDD-ĐT 18/10/2018 2132/GPP 02/11/2021

239 NHÀ THUỐC CHÍ CÔNG
Số 880 đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Ánh Ngọc 764/ĐKKDD-ĐT 02/11/2021 2137/GPP 02/11/2021

240 QUẦY THUỐC NGỌC NGHĨA
Số 141 ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Đúng 767/ĐKKDD-ĐT 29/10/2018 2144/GPP 08/11/2021

241 QUẦY THUỐC THANH TÂM
Ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trần Thị 

Thanh 
Tâm 769/ĐKKDD-ĐT 29/10/2018 2149/GPP 08/11/2021

242 QUẦY THUỐC MỸ TIÊN
Lô 27 chợ Thầy Lâm, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Mai Thị Mỹ Tiên 788/ĐKKDD-ĐT 13/11/2018 2130/GPP 02/11/2021
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243 QUẦY THUỐC CẨM CUỐNG
Số 309 tổ 6, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phạm Thị Cẩm Cuống 793/ĐKKDD-ĐT 13/11/2018 2127/GPP 02/11/2021

244 QUẦY THUỐC THANH TUYỀN
Số 662 tổ 3, ấp 2, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị 

Bích
Tuyền 795/ĐKKDD-ĐT 13/11/2018 2128/GPP 02/11/2021

245 QUẦY THUỐC KHOA NAM
Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

Nguyễn Thị 

Thanh
Thúy 93/ĐKKDD-ĐT 15/9/2017 1982/GPP 17/3/2021

246 NHÀ THUỐC TUYẾT NGA
Số 230 Hùng Vương, khóm 1, phường 1, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Băng Dung 97/ĐKKDD-ĐT 29/9/2017 2150/GPP 08/11/2021

247 QUẦY THUỐC ĐÔNG NGUYÊN Ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Trương Thị Dìn 525/ĐKKDD-ĐT 14/4/2023 2045/GPP 18/5/2021

248 QUẦY THUỐC LAN PHƯƠNG
Số 298, ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Lâm Trương 

Lan
Phương 1924/ĐKKDD-ĐT 06/9/2023 3558/GPP 06/9/2023

249 QUẦY THUỐC THIÊN VINH
Ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Cao Thiên 1942/ĐKKDD-ĐT 31/7/2023 2058/GPP 25/5/2021
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